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BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 Rạch Giá, ngày 14  tháng 3 năm 2016


LỊCH THI ĐẤU
Giải bóng đá 05 người - Điền kinh - Cầu lông 

dành cho cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách Chào mừng kỷ niệm 

85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)
_______________

I/ MÔN BÓNG ĐÁ: Từ ngày 18 - 19/3/2016.
1. Vòng I: Thi đấu buổi sáng ngày 18/03/2016. Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng, mỗi bảng chọn một đội nhất vào thi đấu vòng 2. 
	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1. Kinh tế kỹ thuật

2. Vĩnh Thuận


3. Thị Đoàn Hà Tiên         
	1. CĐ Y tế


2. Phú Quốc 

3. Châu Thành
	1. ĐUK Doanh nghiệp

2. Tỉnh đoàn


3. BĐ Biên phòng
	1. Hòn Đất
2. Tân Hiệp

3. BCH Quân sự

	BẢNG E
	BẢNG F
	BẢNG G

	1. CĐ Sư phạm

2. CĐ Cộng đồng


3. Gò Quao

	1. Giang Thành

2. CA tỉnh

3. Giồng Riềng
	              1. U Minh Thượng

              2. An Minh

                   3. Cao đẳng Nghề


* Lịch thi đấu vòng 1: 
	Ngày - Buổi
	Giờ
	Trận
	Bảng - Sân
	Đội gặp đội
	Kết quả

	18/03

Buổi sáng
	8h30
	1
	A – sân 1
	Kinh tế Kỹ thuật     –          Vĩnh Thuận
	

	
	
	2
	B – sân 2
	Cao đẳng Y tế          –           Phú Quốc
	

	
	
	3
	C – sân 3
	Đoàn ủy khối  DN    –           Tỉnh đoàn
	

	
	
	4
	D – sân 4
	Hòn Đất                   –             Tân Hiệp
	

	
	
	5
	E – sân 5
	Cao Đẳng sư phạm  –    CĐ Cộng đồng
	

	
	
	6
	F – sân 6
	Giang Thành           –         Công an tỉnh
	

	
	9h30
	7
	G –  sân 1 
	U Minh Thượng        –            An Minh
	

	
	
	8
	A – sân 2
	Vĩnh Thuận             –          TX Hà Tiên
	


	
	
	9
	B – sân 3
	Phú Quốc                –          Châu Thành
	

	
	
	10
	C – sân 4
	Tỉnh đoàn               –     BĐ Biên phòng
	

	
	
	11
	D – sân  5
	Tân Hiệp                 –       BCH Quân sự
	

	
	
	12
	E – sân 6
	 CĐ Cộng đồng       –              Gò Quao
	

	
	10h30
	13
	F – sân 1
	Công an tỉnh         –           Giồng Riềng
	

	
	
	14
	G –  sân 2 
	An Minh               –                CĐ Nghề
	

	
	
	15
	A – sân 3
	Thị Đoàn Hà Tiên   –  Kinh tế Kỹ thuật
	

	
	
	16
	B – sân 4
	Châu Thành            –       Cao đẳng Y tế          
	

	
	
	17
	C – sân 5
	BĐ Biên phòng    –    Đoàn ủy khối DN
	

	
	
	18
	  D – sân 6
	BCH Quân sự          –               Hòn Đất                   
	

	
	11h30
	19
	E – sân 1
	Gò Quao        –        Cao Đẳng sư phạm  
	

	
	
	20
	F – sân 2
	Giồng Riềng          –          Giang Thành           
	

	
	
	21
	G –  sân 3 
	CĐ Nghề         –           U Minh Thượng        
	


2. Vòng II: Thi đấu buổi sáng ngày 19/3/2016. 07 đội nhất của 07 bảng, bắt thăm ngẫu nhiên (sơ đồ kèm theo), thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua để xếp hạng, sau 40 phút thi đấu của mỗi trận đấu nếu 2 đội hòa nhau sẽ tiến hành thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng.


                                       1. 

2. 


3. 

4. 


5. 


6. 


7. 

* Lịch thi đấu vòng 2:
	Ngày - Buổi
	Giờ
	Trận
	Sân
	Đội gặp đội
	Kết quả

	19/3

Buổi sáng
	7h30
	22
	1
	Đội 2             -                Đội 3
	

	
	
	23
	2
	Đội 4             -                Đội 5
	

	
	
	24
	3
	Đội 6             -                Đội 7
	

	
	9h00
	25
	Bán kết I  -   sân 1
	Thắng trận 22     -      Đội số 1
	

	
	
	26
	Bán kết II  - sân 2
	Thắng trận 23   -  Thắng trận 24
	

	
	10h20
	27
	Hạng  III  -   sân 3
	Thua trận  25    -    Thua trận 26
	

	
	
	28
	Chung kết – sân 1
	Thắng trận 25   -  Thắng trận 26
	


II/ MÔN CẦU LÔNG: Từ ngày 18 - 19/3/2016.
1. ĐÔI NAM: 20 đôi. (Ngày 18/3/2016 vào lúc 13h30 thi đấu vòng loại; Ngày 19/3/2016 vào lúc 13h30 thi đấu các vòng còn lại, bán kết và chung kết).
* Sơ đồ thi đấu:

                           1. Kiên Lương



                               2. CĐ KTKT




3. Gò Quao


4. CĐ Y Tế




                               5. Phú Quốc



       6. BĐ Biên Phòng
                                                             

                               7. An Minh


 8. TP. Rạch Giá                                                       


                                                         

 9. U Minh Thượng            


                               10. ĐUK Doanh nghiệp

           

                                11. Châu Thành



                                12. CĐ Cộng đồng


 13. BCH Quân sự                                            

                                                            


 14. Tỉnh đoàn


                                 15. Tân Hiệp

              

                                16. An Biên


17.Thị Đoàn Hà Tiên                                              

18. Giồng Riềng                                                    

                                   19. Đại học KG

                                                              

                                   20. CA tỉnh               
2. ĐÔI NAM – NỮ: 15 đôi. 
- Ngày 18/03/2016 vào lúc 15h30 thi đấu vòng loại.

- Ngày 19/03/2016 vào lúc 13h30 thi đấu các vòng còn lại, bán kết và chung kết.
* Sơ đồ thi đấu:
                                                    1. An Biên


2.  Hòn Đất


3.  U Minh Thượng


4.  Châu Thành


5. Phú Quốc


6. Đại học Kiên Giang


7. Tân Hiệp

8. Đoàn ủy khối DN


9. TP. Rạch Giá
          10. Công an tỉnh

          11. Kiên Lương
12. Gò Quao

           13. CĐ Y tế
14.  Tỉnh đoàn

15.  BCH Quân sự
III/ MÔN ĐIỀN KINH: 
* Thi đấu vào lúc 15h30 ngày 19/3/2016. Tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang.
1. Huyện An Minh.

2. Huyện U Minh Thượng.

3. Huyện Kiên Lương.

4. Côn an tỉnh.

5. Thị Đoàn Hà Tiên.

6. Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật.

7. Trường Cao Đẳng nghề.

8. Huyện Hòn Đất.

9. Trường Cao đẳng cộng đồng.

10. Huyện Châu Thành.

11. Trường Cao đẳng Y tế.

12. Huyện Giang Thành.

13. Trường Cao đẳng Sư phạm.

14. Tỉnh đoàn.

15. Huyện An Biên.

16. TP. Rạch Giá.

17. Đoàn ủy khối Doanh nghiệp.

18. Đại học Kiên Giang.
TỔNG KẾT - PHÁT THƯỞNG - BẾ MẠC

                                                 TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                  TRƯỞNG BAN

                                                            Đã ký
                                                   Đồng Xuân Trường

                                                                         GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HĐTTN
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